              TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN



    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN TRẢ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN

(Tính đến ngày 19 tháng 05 năm 2020)
Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật đã rà soát và thông báo đến sinh viên Khóa K40 ngành Luật tiến hành kiểm tra, thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện.

Trung tâm đề nghị sinh viên chưa thực hiện hoàn trả tài liệu đề nghị làm thủ tục hoàn trả  cho Thư viện trước 17h ngày 22/5/2020. (Danh sách sinh viên còn nợ tài liệu cập nhật ở file đính kèm). Sau thời gian này, Trung tâm sẽ gửi danh sách xuống phòng CTSV để hoãn cấp bảng điểm và bằng Tốt nghiệp đối với các sinh viên còn nợ tài liệu.

Nếu có gì thắc mắc, phản ánh, sinh viên cần liên hệ trực tiếp với Trung tâm TT - Thư viện tại Tầng 5  - Nhà A (các ngày làm việc trong tuần) hoặc qua số ĐT: 0914.426.146 (cô Mai) – 0942.616.432 (cô Nga)
      Trân trọng thông báo.

LỚP LUẬT K40A
Học kỳ 1, Năm học 2016 – 2017
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lý luận 1
	HPTS
	Lịch sử TG
	

	16A5011169
	Trương Thị Diễm
	Kiều
	00364
	X
	00255
	3

	16A5011187
	Hoàng Thị
	Liên
	00141
	X
	00553
	3


Học kỳ 2, Năm học 2016 – 2017
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lịch sử VN
	Lý luận 2
	Hiến pháp 1
	Hành chính 1
	Hành chính 2
	

	16A5011185
	Hoàng Thị Diệp
	Lệ
	05998
	00137
	00163
	00062
	00376
	5


Học kỳ 1, Năm học 2017 – 2018
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	 
	Số lượng

	
	
	Luật HP 2
	Luật HS 1
	Luật DS 1
	Luật SS
	Luật TTHC
	

	16A5011233
	Vi Như
	Nam
	00366
	00484
	00121
	00014
	0084(hcm)
	5


Học kỳ 2, Năm học 2018 – 2019
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	 
	 
	Số lượng

	
	
	Luật TMQT
	CPQT 2
	Luật đất đai
	Xây dựng VBPL
	Tư pháp QT
	GQTH TPQT
	Luật TTDS
	Luật ngân hàng
	

	16A5011409
	Thân Trọng Ngọc
	Trâm
	00041
	00459
	00483
	X
	00426
	00102
	00047
	00185
	8


Học kỳ 1, Năm học 2019 – 2020

	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Sở hữu TT
	Khiếu nại TC
	Công chức CV
	Cạnh tranh
	

	16A5011097
	Trần Thị
	Hằng
	 
	00132
	00027
	 
	2

	16A5011313
	Phạm Thị Như
	Quỳnh
	0112
	 
	 
	 
	1


LỚP LUẬT K40B

Học kỳ 2, Năm học 2018 – 2019
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	 
	 
	Số lượng

	
	
	Luật TMQT
	CPQT 2
	Luật đất đai
	Xây dựng VBPL
	Tư pháp QT
	GQTH TPQT
	Luật TTDS
	Luật ngân hàng
	

	16A5011090
	Lê Thanh
	Hằng
	00434
	00156
	00413
	X
	00140
	00127
	0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0284
	00095
	8


Học kỳ 1, Năm học 2019-2020
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Sở hữu TT
	Khiếu nại TC
	Công chức CV
	Cạnh tranh
	

	16A5011210
	A Lăng
	Lợi
	 
	00004
	00091
	 
	2


LỚP LUẬT K40C

Học kỳ 1, Năm học 2016 – 2017
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lý luận 1
	HPTS
	Lịch sử TG
	

	16A5011107
	Đinh Đức
	Hiệp
	00393
	X
	00359
	3

	16A5011316
	Nguyễn Thạch Công
	Sang
	00434
	X
	00233
	3


Học kỳ 2, Năm học 2016 – 2017
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lịch sử VN
	Lý luận 2
	Hiến pháp 1
	Hành chính 1
	Hành chính 2
	


	16A5011395
	Huỳnh Thị Thì
	Trang
	 
	 
	00116
	00341
	00303
	3


Học kỳ 2, Năm học 2018 – 2019
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	 
	Số lượng

	
	
	Luật TMQT
	CPQT 2
	Luật đất đai
	Xây dựng VBPL
	Tư pháp QT
	GQTH TPQT
	Luật TTDS
	Luật ngân hàng
	

	16A5011315
	Trần Thị Thúy
	Quỳnh
	00396
	00089
	00108
	0111
	00105
	00077
	00442
	00064
	8

	16A5011411
	Nguyễn Thị Tuyết
	Trinh
	00069
	00287
	00328
	0004
	00304
	 
	00258
	00126
	7


Học kỳ 1, Năm học 2019 – 2020

	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Sở hữu TT
	Khiếu nại TC
	Công chức CV
	Cạnh tranh
	

	16A5011283
	Nguyễn Thị
	Phụng
	00101
	 
	 
	 
	1


LỚP LUẬT K40D

Học kỳ 1, Năm học 2018 – 2019
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Thực hành NN
	Thương mại 2
	Tố tụng HS
	Môi trường
	CPQT 1
	Tài chính
	Lao động 1
	Lao động 2
	

	16A5011164
	Nguyễn Đình
	Kiên
	00194
	00070
	00287
	00308
	00484
	00031
	00030
	00213
	8


Học kỳ 2, Năm học 2018 – 2019
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Luật TMQT
	CPQT 2
	Luật đất đai
	Xây dựng VBPL
	Tư pháp QT
	GQTH TPQT
	Luật TTDS
	Luật ngân hàng
	

	16A5011211
	Nguyễn Thành
	Luân
	00103
	00463
	00200
	0003
	
	00020
	00222
	00089
	8


LỚP LUẬT K40E

Học kỳ 1, Năm học 2016 – 2017
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lý luận 1
	HPTS
	Lịch sử TG
	

	16A5011069
	Hồ Thị
	Giang
	00255
	X
	00590
	3


Học kỳ 2, Năm học 2016 – 2017
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lịch sử VN
	Lý luận 2
	Hiến pháp 1
	Hành chính 1
	Hành chính 2
	

	16A5011269
	Phạm Thị Cẩm
	Ninh
	00169
	00023
	00186
	 
	 
	3


LỚP LUẬT K40G
Học kỳ 1, Năm học 2016 – 2017
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lý luận 1
	HPTS
	Lịch sử TG
	

	16A5011254
	Nguyễn Văn
	Nhân
	00443
	X
	00470
	3


LỚP LUẬT K40H
Học kỳ 1, Năm học 2016 – 2017
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lý luận 1
	HPTS
	Lịch sử TG
	

	16A5011367
	Nguyễn Thị Diệu
	Thúy
	00284
	X
	00581
	3

	16A5011447
	Lê Thị Hải
	Yến
	00161
	X
	00300
	3


Học kỳ 1, Năm học 2017 – 2018
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	 
	Số lượng

	
	
	Luật HP 2
	Luật HS 1
	Luật DS 1
	Luật SS
	Luật TTHC
	

	16A5011279
	Phạm Thanh
	Phong
	00311
	00492
	00161
	 
	 
	3


Học kỳ 1, Năm học 2018 – 2019
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	 
	Số lượng

	
	
	Thực hành NN
	Thương mại 2
	Tố tụng HS
	Môi trường
	CPQT 1
	Tài chính
	Lao động 1
	Lao động 2
	

	16A5011215
	Trần Thị
	Ly
	00302
	00249
	00190
	00021
	00450
	00065
	00184
	00261
	8


Học kỳ 2, Năm học 2018 – 2019
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	 
	Số lượng

	
	
	Luật TMQT
	CPQT 2
	Luật đất đai
	Xây dựng VBPL
	Tư pháp QT
	GQTH TPQT
	Luật TTDS
	Luật ngân hàng
	

	16A5011319
	Trần Văn
	Sinh
	00152
	00246
	00405
	0004
	00231
	00094
	00353
	00040
	8


LỚP LUẬT K40K

Học kỳ 1, Năm học 2016 – 2017
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lý luận 1
	HPTS
	Lịch sử TG
	

	16A5011016
	Bùi Thiên
	Ẩn
	00142
	X
	00613
	3


Học kỳ 1, Năm học 2019 – 2020
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Sở hữu TT
	Khiếu nại TC
	Công chức CV
	Cạnh tranh
	

	16A5011224
	Hồ Thị Trà
	My
	 
	00102
	00071
	 
	2


LỚP LUẬT K40L

Học kỳ 2, Năm học 2018 – 2019

	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Luật TMQT
	CPQT 2
	Luật đất đai
	Xây dựng VBPL
	Tư pháp QT
	GQTH TPQT
	Luật TTDS
	Luật ngân hàng
	

	16A5011466
	Nguyễn Đình
	Dũng
	00030
	
	00261
	Xây dựng VBPL
	00367
	00169
	00259
	00197
	7


Học kỳ 1, Năm học 2019 – 2020
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Sở hữu TT
	Khiếu nại TC
	Công chức CV
	Cạnh tranh
	

	16A5011513
	Lê Thị
	Thanh
	00018
	 
	 
	 
	1


LỚP LUẬT K40M

Học kỳ 1, Năm học 2016 – 2017

	Mã sinh viên


	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lý luận 1
	HPTS
	Lịch sử TG
	

	16A5011561
	Trương Đức
	Thành
	00254
	X
	00332
	3


